
STT MSSV Họ tên Ngày sinh

Số 

tháng 

nhận HB

Mức học 

bổng hàng 

tháng

Thành tiền Ký nhận

1 10520179 Nguyễn Tấn Toàn 05/12/1992 5 500.000 2.500.000

2 10520228 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 20/03/1992 5 500.000 2.500.000

3 10520269 Ngô Lê Minh Quốc 09/07/1992 5 500.000 2.500.000

4 10520430 Vũ Thanh Nguyên 24/06/1992 5 500.000 2.500.000

5 10520306 Cao Công Danh 22/10/1992 5 500.000 2.500.000

6 10520439 Tống Văn Ngoan 04/11/1992 5 500.000 2.500.000

7 10520591 Hoàng Hải Huy 26/03/1992 5 500.000 2.500.000

8 10520190 Phan Thị Thanh Ngân 04/09/1992 5 500.000 2.500.000

9 10520074 Phạm Duy 27/02/1992 5 500.000 2.500.000

10 10520142 Nguyễn Lê Trung 02/03/1992 5 500.000 2.500.000

11 10520428 Phan Duy Liên Khiết 17/10/1992 5 500.000 2.500.000

12 10520284 Nguyễn Đức Cường 29/11/1992 5 500.000 2.500.000

13 10520525 Trần Văn Nguyên 28/07/1991 5 500.000 2.500.000

14 10520532 Phạm Văn Thuần 10/08/1989 5 500.000 2.500.000

15 10520502 Nguyễn Đức Duy 25/09/1992 5 500.000 2.500.000

16 10520541 Lê Văn Thành Trung 28/01/1991 5 500.000 2.500.000

17 10520245 Nguyễn Văn Biên 26/10/1992 5 500.000 2.500.000

18 10520396 Phùng Xuân Trường 18/02/1992 5 500.000 2.500.000

19 10520559 Ngô Minh Quân 03/11/1992 5 500.000 2.500.000

20 10520100 Đào Anh Nguyên 01/08/1992 5 500.000 2.500.000

21 10520454 Chu Văn Nam 09/10/1992 5 500.000 2.500.000

22 10520604 Ngô Thành Lâm 23/05/1992 5 500.000 2.500.000

23 10520497 Nguyễn Tấn Khoa 10/02/1992 5 500.000 2.500.000

24 10520332 Phạm Thái Hiền 05/04/1992 5 500.000 2.500.000

25 10520223 Nguyễn Đình Phúc 18/10/1992 5 500.000 2.500.000

26 10520565 Nguyễn Thái Ân 01/11/1992 5 500.000 2.500.000

27 10520599 Phạm Văn Khôi 14/09/1991 5 500.000 2.500.000
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